
UNIT 8: CITIES 
 

A.  VOCABULARY 
 Vocabulary  Phonetic Transcription  Vietnamese Meaning 

1. immigrant  /ˈɪmɪɡrənt/ n người nhập cư 
immigrate  /ˈɪmɪɡreɪt/ v nhập cư (to…from…) 
immigration  /ˌɪmɪˈɡreɪʃn/ n sự nhập cư 

2. resident  /ˈrezɪdənt/ n cư dân, người trú ngụ 
3. vendor /ˈvendər/ n người bán hang rong 
4. boulevard  /ˈbuːləvɑːd/ n đại lộ, tuyến đường 
5. monument /ˈmɒnjumənt/ n tượng đài, di tích 
6. mosque  /mɒsk/ n nhà thờ Hồi giáo 
7. skyscraper  /ˈskaɪskreɪpə(r)/ n tòa nhà chọc trời 
8. pedicab  /ˈpedɪkæb/ n xe xích lô 
9. hustle /ˈhʌsl/ n sự nhộn nhịp, sự hối hả 
10. tuk-tuk /ˈtʌk tʌk/ n xe tuk-tuk 
11. fountain /ˈfaʊntən/     

 /ˈfaʊntɪn/ 
n đài phun nước 

12. traffic jam  /ˈtræfɪk dʒæm/ n nạn tắc đường 
13. overpopulation  /ˌəʊvəˌpɒpjuˈleɪʃn/ n sự bùng phát dân số 

overpopulated  /ˌəʊvəˈpɒpjuleɪtɪd/ a bùng phát dân số 
14. commuter  /kəˈmjuːtə(r)/ n người thường đi làm đường dài 

bằng phương tiện công cộng ( xe 
buýt, xe điện ngầm…) 

15. escape /ɪˈskeɪp/ v/n thoát ra, trốn thoát 
16. overcrowded /ˌoʊvərˈkraʊdɪd/ adj quá đông, quá tải 
17. multipurpose  /ˌmʌltiˈpɜːpəs/ adj đa dụng, đa mục đích 
18. satnav /ˈsætnæv/ n thiết bị định vị 
19. 3G   

(3rd generation) 
/ˌθri ˈdʒi/ n công nghệ truyền thông thế hệ thứ 

ba, cho phép truyền tải dữ liệu (gửi 
email, tin nhắn nhanh, hình ảnh...) 

 
 
 
Exercise:  Fill in the blank with a suitable word from the box. 
 pedicab hustle  vendor  overcrowded  resident 
 mosque monuments fountain skyscraper  escape  
 
1. The ___________ of the apartment building enjoys the view of the nearby monument. 
2. The __________ set up a stall near the famous mosque to sell souvenirs. 
3. The old city is known for its historic __________ and charming mosques. 
4. The new __________ dominates the city's skyline with its modern design. 
5. Tourists often take __________ rides to explore the bustling streets and experience the local 

hustle. 
6. People gather around the __________ in the park to relax and enjoy the water. 
7. The crowded market can be overwhelming, but it's an exciting place to _________ routine. 
8. The historic area can be quite __________ during peak tourist season. 
9. The _________ in the center of the city is a beautiful place of worship. 
10.  Despite the _________ of the city, there are peaceful parks with serene fountains. 
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